[bookmark: _Toc204601256]104. Quy trình Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ (QT.104-7.2025)
1. Cơ sở pháp lý
	- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
-  Quyết định số 939 /QĐ-TTPVHCC ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính theo quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.
2. Thành phần hồ sơ
	STT
	Tên hồ sơ
	Bản sao/
bản chính
	Số lượng

	1
	[bookmark: bieumau_pl_04_ms_03]- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ theo Mẫu số 5 tại Phụ lục 6 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP;
	Bản chính
	01

	2
	- Quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trường hợp nộp trực tiếp: Nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu; trường hợp gửi qua đường bưu điện: Gửi bản sao có chứng thực);
	Bản sao
	01

	3
	- Danh sách các chuyên gia đánh giá công nghệ, trong đó thể hiện các thông tin về tên, năm sinh, trình độ, lĩnh vực đào tạo, số năm công tác trong lĩnh vực công nghệ cần đánh giá; kèm theo tài liệu liên quan đối với mỗi đánh giá viên công nghệ gồm: Thỏa thuận hợp tác giữa chuyên gia với tổ chức; bản sao chứng thực bằng cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 33 số 76/2018/NĐ-CP, tóm tắt kinh nghiệm hoạt động đánh giá công nghệ và tài liệu chứng minh kinh nghiệm hoạt động đánh giá công nghệ của chuyên gia.
[bookmark: bieumau_pl_04_ms_07][bookmark: bieumau_pl_04_ms_08]- Danh sách chuyên gia đánh giá công nghệ của tổ chức và Tóm tắt kinh nghiệm hoạt động đánh giá công nghệ của chuyên gia theo Mẫu số 6 và Mẫu số 7 tại Phụ lục 6 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP;
	Bản chính
	01

	4
	- Tài liệu thuyết minh phương pháp, quy trình đánh giá công nghệ tương ứng với từng lĩnh vực công nghệ cần đánh giá.
	Bản chính
	01


3. Cách thức, địa chỉ nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC
	STT
	Cách thức nộp, nhận kết quả
	Địa chỉ cụ thể

	1 
	Trực tiếp tại Chi nhánh số 01 Trung tâm PVHCC Thành phố
	258 Võ Chí Công, phường Tây Hồ, Hà Nội

	2 
	Thông qua dịch vụ bưu chính công ích
	

	3 
	Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia
	https://dichvucong.gov.vn


4 Thời gian giải quyết, phí, lệ phí, mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	Thời gian giải quyết
	Mức thu
(ĐVT: Việt Nam đồng)
	Cung cấp dịch vụ công trực tuyến


	Ngày làm việc
	Giờ làm việc
	Phí
	Lệ phí
	

	Thời hạn giải quyết đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: 10 ngày làm việc
	80 giờ
	Không
	Không
	Toàn trình/một phần


5. Các biểu mẫu trong giải quyết TTHC
	STT
	Tên biểu mẫu
	Cơ sở pháp lý

	1
	Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ
	- Mẫu số 05 - Phụ lục 6 - Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.

	2
	Danh sách chuyên gia đánh giá công nghệ của tổ chức và Tóm tắt kinh nghiệm hoạt động đánh giá công nghệ của chuyên gia
	- Mẫu số 6 và Mẫu số 7 tại Phụ lục 6 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.

	3
	Mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ
	- Mẫu số 12 tại Phụ lục 6 Nghị định số 133/NĐ- CP;


6. Quy trình giải quyết 
	Tên bước
	Đơn vị/người thực hiện
	Nội dung công việc
	Thời gian 
giải quyết tối đa
(ĐVT: giờ/ngày làm việc)

	Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, luân chuyển hồ sơ
	Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công Thành phố - Chi nhánh 01
	- Kiểm tra và xem xét tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ.
-  Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định: thông báo, nêu rõ nội dung, lý do và hướng dẫn cụ thể, đầy đủ trong một lần.
- Nếu hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy trình quy định.
	1/2 ngày

	Bước 2
Phân công xử lý
	Lãnh đạo Phòng CN&KT số
	Lãnh đạo phòng nhận hồ sơ và phân công chuyên viên của phòng xử lý hồ sơ.
	1/2 ngày

	Bước 3
Thẩm định hồ sơ

	Chuyên viên  (được Lãnh đạo phòng phân công)
	- Trường hợp hồ sơ đáp ứng các quy định:
+ Chuyên viên xử lý soạn thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ. (Mẫu số 12 Phụ lục 6) trình lãnh đạo phòng.
- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng các quy định:
+ Thông báo về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có) trong thời hạn 03 ngày;
+ Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết (nếu có) nêu rõ lý do;
- Đối với yêu cầu rút đơn: Trả lại hồ sơ bộ phận TTPVHCC
	06 ngày

	Bước 4
Lãnh đạo phòng xem xét phê duyệt
	Lãnh đạo phòng CN&KT số
	- Nếu đồng ý kết quả thụ lý hồ sơ tại B3:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Ký nháy Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ.
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ: Ký nháy văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung hoặc thông báo nêu rõ lý do từ chối xử lý hồ sơ.
- Nếu không đồng ý: Trả lại chuyên viên xử lý.
	          2 ngày

	Bước 5
Lãnh đạo cơ quan xem xét phê duyệt 
	Lãnh đạo cơ quan
	- Nếu đồng ý kết quả tại B4:
+ Ký Giấy chứng nhận
+ Ký văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết
- Nếu không đồng ý: Trả lại lãnh đạo phòng xử lý.
	1/2 ngày

	Bước 6
Hoàn thiện hồ sơ, phát hành văn bản
	Chuyên viên xử lý/
Văn thư
	- Chuyên viên xử lý hồ sơ nhận hồ sơ từ Lãnh đạo Sở; lấy số, đóng dấu và chuyển văn bản cho Trung tâm PVHCC - chi nhánh số 1
	1/2 ngày

	Bước 7
Trả kết quả, lưu trữ hồ sơ, kết quả giải quyết
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố - Chi nhánh 01
	Thu phí, lệ phí (nếu có) và trả kết quả thực hiện Quy trình hành chính cho tổ chức/cá nhân 
	Giờ hành chính theo giấy hẹn

	Tổng thời gian: 
	10 ngày


7. Trách nhiệm trả hồ sơ, kết quả giải quyết và lưu trữ hồ sơ TTHC
	Trách nhiệm
	Trung tâm PVHCC
	Cơ quan giải quyết hồ sơ

	Trả hồ sơ, kết quả
	- Trả hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC bản giấy.
	- Chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC bản giấy về Trung tâm PVHCC/ Điểm phục vụ hành chính công đảm bảo thời hạn trả kết quả.
- Trả kết quả giải quyết TTHC bản điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

	Lưu trữ
	- Lưu trữ các thông tin liên quan đến việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC theo quy định của Luật lưu trữ 2024; Luật Dữ liệu 2024 và các văn bản pháp luật có liên quan.
	- Thực hiện lưu trữ hồ sơ TTHC đã giải quyết theo quy định của Luật lưu trữ 2024; Luật Dữ liệu 2024 và các văn bản pháp luật có liên quan.




[bookmark: _GoBack]Mẫu số 5
Mẫu
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động
dịch vụ đánh giá công nghệ
_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________________________
 Tỉnh (thành phố), ngày   tháng    năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
 HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ  ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ
___________________

Kính gửi: ………………………………………………
1. Tên tổ chức: ..............................................................................................
2. Địa chỉ liên lạc: .........................................................................................
Điện thoại:………….. Fax:………………… E-mail: .................................
3. Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số……….. Cơ quan cấp:….……. cấp ngày…..… tại …….…..
4. Sau khi nghiên cứu quy định tại Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ đối với ngành…………..[footnoteRef:1], trong lĩnh vực …………………..[footnoteRef:2] [1:  Ghi theo ngành (ví dụ: ngành y tế, xây dựng, công thương, giao thông vận tải...).]  [2:  Cách ghi như sau: Hóa học/Sinh học/Cơ lý/Dược phẩm/Điện-điện tử/Vật liệu xây dựng/An toàn sinh học,…). Trường hợp số liệu nhiều thì tổ chức lập thành Phụ lục kèm theo.] 

5. Hồ sơ kèm theo:
- ……………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………
Đề nghị (tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận) xem xét và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ nêu trên.
Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực dịch vụ đánh giá công nghệ, các quy định có liên quan của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các khai báo nói trên.

	  
	LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)
















Mẫu số 6
Mẫu
Danh sách chuyên gia đánh giá công nghệ
________________
 TÊN TỔ CHỨC: …………
DANH SÁCH
CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ CỦA TỔ CHỨC 
___________________
Danh sách chuyên gia đánh giá công nghệ của tổ chức đánh giá công nghệ:

	STT
	Họ và tên/năm sinh
	Chuyên môn được đào tạo
	Kinh nghiệm công tác 
(ghi số năm)
	Kinh nghiệm đánh giá công nghệ (ghi số cuộc)
	Thỏa thuận hợp tác hoặc quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng đã ký
	Ngành, lĩnh vực sẽ thực hiện đánh giá công nghệ tại tổ chức
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


(Tên tổ chức) gửi kèm theo các tài liệu chứng minh năng lực của chuyên gia đánh giá công nghệ đáp ứng yêu cầu quy định tại Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ và cam đoan các nội dung khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai./.
	  
	………, ngày…… tháng…… năm……
LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)














Mẫu số 7
Mẫu
Tóm tắt kinh nghiệm hoạt động đánh giá công nghệ của chuyên gia
đánh giá công nghệ
____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________________________

TÓM TẮT KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ
CỦA CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ
__________________
1. Họ và tên: ………………………….…………………………………
Địa chỉ liên hệ: ……………………...……………………………………
Điện thoại:………..…. Fax:……..……… E-mail:………………………
2. Quá trình công tác:
	TT
	Thời gian
	Nhiệm vụ chuyên môn
	Đơn vị công tác

	
	
	
	

	
	
	
	


3. Kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá công nghệ:
	TT
	Thời gian
	Tên tổ chức, doanh nghiệp đã đánh giá
	Địa chỉ liên hệ, điện thoại, Fax, người đại diện của tổ chức, doanh nghiệp
	Lĩnh vực đánh giá công nghệ 
	Kết quả đánh giá công nghệ

	 
	 Từ năm… đến năm…
	 
	 
	 
	 

	 
	 Từ năm… đến năm…
	 
	 
	 
	 


Thông tin khác: ……………………………………………………………
Tôi cam đoan các thông tin trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các khai báo nói trên.
	 
	………, ngày…… tháng…… năm……
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)














Mẫu số 12
Mẫu
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ
___________________

	(TÊN CƠ QUAN CẤP
GIẤY CHỨNG NHẬN)
________________

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________


	Số: …………………
	Tỉnh (thành phố), ngày   tháng    năm


 
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ
_________________
Căn cứ Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ;
Căn cứ Nghị định/Quyết định số………… quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của (tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận);
Xét đề nghị của (tên đơn vị được giao thẩm xét hồ sơ) và/hoặc (tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận), chứng nhận:
1. (Tên tổ chức) ……………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………..
Điện thoại:…….…… Fax:……………… E-mail: ……………………...
Đã đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ đối với ngành………………[footnoteRef:3], trong lĩnh vực…………………………[footnoteRef:4] [3:  Ghi theo ngành (ví dụ: ngành y tế, xây dựng, công thương, giao thông vận tải...).]  [4:  Cách ghi như sau: Hóa học/Sinh học/Cơ lý/Dược phẩm/Điện-điện tử/Vật liệu xây dựng/An toàn sinh học,…). Trường hợp số liệu nhiều thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận lập thành Phụ lục kèm theo.
] 

2. Số đăng ký: ……………………………………………………………
 
	Nơi nhận:
- Tên tổ chức tại mục 1;
- Lưu VT,...
	LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
(Ký tên, đóng dấu)





